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	UBND TỈNH LÂM ĐỒNG

HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP PBGDPL

Số:         /HĐPH
V/v rà soát, bổ sung thông tin; đề nghị công nhận, miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh năm 2025

	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc


Lâm Đồng, ngày         tháng 3 năm 2025




Kính gửi: 
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh;

- Ban Nội chính, Ban Tuyên giáo và Dân vận Tỉnh ủy;

- Các cơ quan: Công an tỉnh; Bộ Chỉ huy quân sự tỉnh; Tòa án nhân dân tỉnh; Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh; Cục Thi hành án dân sự tỉnh;

- Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Các Sở, ban, ngành, thuộc tỉnh;

- Các đơn vị: Tỉnh đoàn Lâm Đồng; Hội Liên hiệp phụ nữ; Hội Cựu chiến binh; Hội Nông dân; Hội Luật gia tỉnh; 

- Liên đoàn Lao động tỉnh; Hiệp hội doanh nghiệp Lâm Đồng; Đoàn Luật sư tỉnh;
- Đài Phát thanh Truyền hình tỉnh; Báo Lâm Đồng.
Ủy ban nhân dân tỉnh đã ban hành Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 và Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng về việc công nhận và miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật tỉnh Lâm Đồng. Hiện nay, một số báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh ở các cơ quan, đơn vị đã nghỉ hưu theo chế độ, chuyển công tác khác hoặc các sở, ban, ngành thực hiện sáp nhập... Để đảm bảo đúng quy trình và hồ sơ trình Chủ tịch UBND tỉnh kiện toàn lại đội ngũ báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh theo quy định của Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012, Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định về báo cáo viên pháp luật, tuyên truyền viên pháp luật, Sở Tư pháp - Cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL đề nghị các cơ quan, đơn vị thực hiện một số nội dung sau:
1. Rà soát, điều chỉnh thông tin báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đã được công nhận
Rà soát, đối chiếu thông tin của báo cáo viên pháp luật tại đơn vị mình trong Danh sách công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh (kèm theo Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 và Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 27/3/2024), nếu Báo cáo viên của cơ quan, đơn vị mình có thông tin nào cần thay đổi, đề nghị các cơ quan, đơn vị lập Danh sách theo mẫu gửi về Sở Tư pháp. (Theo mẫu 1 gửi kèm Công văn này).
2. Đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Đối với các cơ quan, đơn vị có đề nghị công nhận bổ sung báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh, đề nghị đối chiếu các quy định của pháp luật hiện hành:

- Về tiêu chuẩn: Căn cứ Khoản 2 Điều 35 Luật Phổ biến, giáo dục pháp luật năm 2012 quy định Báo cáo viên pháp luật phải có đủ các tiêu chuẩn sau:
“a) Có phẩm chất đạo đức tốt, lập trường tư tưởng vững vàng, có uy tín trong công tác;
b) Có khả năng truyền đạt;
c) Có bằng tốt nghiệp đại học Luật và thời gian công tác trong lĩnh vực pháp luật ít nhất là 02 năm; trường hợp không có bằng tốt nghiệp đại học luật, nhưng có bằng tốt nghiệp đại học khác thì phải có thời gian công tác liên quan đến pháp luật ít nhất là 03 năm”.
- Về số lượng: Khoản 4 Điều 3 Thông tư số 10/2016/TT-BTP ngày 22/7/2016 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định:  “Số lượng báo cáo viên pháp luật của Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức do Thủ trưởng Bộ, ngành, đoàn thể, cơ quan, tổ chức quyết định bảo đảm mỗi lĩnh vực pháp luật thuộc phạm vi quản lý chuyên sâu có ít nhất 01 báo cáo viên pháp luật kiêm nhiệm thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật”.
Căn cứ các quy định trên, đề nghị các cơ quan, đơn vị căn cứ vào yêu cầu công tác phổ biến, giáo dục pháp luật và điều kiện thực tế lựa chọn cán bộ, công chức, viên chức và sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân lập văn bản đề nghị công nhận Báo cáo viên pháp luật gửi về Sở Tư pháp. (Theo mẫu 2 gửi kèm Công văn này). 
3. Đề nghị miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh
Đối với các cơ quan, đơn vị có đề nghị miễn nhiệm Báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh đề nghị đối chiếu với quy định tại Khoản 1, Điều 4 Thông tư số 10/2016/TT-BTP của Bộ trưởng Bộ Tư pháp quy định các trường hợp miễn nhiệm báo cáo viên pháp luật bao gồm:

“a) Tự nguyện xin thôi làm báo cáo viên pháp luật vì lý do sức khỏe, hoàn cảnh gia đình hoặc vì lý do chính đáng khác;
b) Không còn là cán bộ, công chức, viên chức, sỹ quan trong lực lượng vũ trang nhân dân hoặc chuyển công tác khỏi cơ quan, tổ chức đã đề nghị công nhận báo cáo viên pháp luật;
c) Không còn đủ tiêu chuẩn quy định tại Khoản 2 Điều 35 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;
d) Từ chối không thực hiện hoạt động phổ biến, giáo dục pháp luật theo sự phân công của cơ quan, tổ chức, đơn vị quản lý trực tiếp mà không có lý do chính đáng từ 03 lần trở lên;
đ) Thực hiện một trong các hành vi bị cấm quy định tại Điều 9 Luật phổ biến, giáo dục pháp luật;
e) Bị Tòa án kết án và bản án đã có hiệu lực pháp luật;
g) Mất năng lực hành vi dân sự hoặc có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc hạn chế năng lực hành vi dân sự theo quy định của Bộ luật dân sự”.
Căn cứ quy định trên, nếu có báo cáo viên pháp luật cấp tỉnh thuộc trường hợp miễn nhiệm, đề nghị các cơ quan, đơn vị lập văn bản đề nghị miễn nhiệm gửi về Sở Tư pháp. (Theo mẫu 3 gửi kèm Công văn này).
Đề nghị các cơ quan, đơn vị gửi văn bản kèm theo Danh sách tại mẫu 1,  mẫu 2, mẫu 3 về Sở Tư pháp trước ngày 18/3/2025 (đồng thời gửi file mềm qua địa chỉ email: loanlty@lamdong.gov.vn để kịp thời tổng hợp). Nếu quá thời hạn trên, Sở Tư pháp không nhận được văn bản phản hồi của các cơ quan, đơn vị thì Sở Tư pháp sẽ giữ nguyên thông tin của Báo cáo viên pháp luật tỉnh thuộc cơ quan, đơn vị như trong Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 và Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng.

Sở Tư pháp – cơ quan Thường trực Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh trân trọng đề nghị các Sở, ban, ngành, đoàn thể trên địa bàn tỉnh quan tâm phối hợp thực hiện./.
(Thông tin liên hệ: Sở Tư pháp, ĐT: 02633.829.346 hoặc 0981.867.282 gặp đồng chí Lê Thị Yến Loan).

	Nơi nhận:

- Như trên;  

- Ban Giám đốc;

- Trang TTĐT Sở;

- Lưu: VT, TH&PBGDPL.
	TM. HỘI ĐỒNG PHỐI HỢP

KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH

GIÁM ĐỐC SỞ TƯ PHÁP
Nguyễn Quang Tuyến


Mẫu 1

Đơn vị:

DANH SÁCH  ĐỀ NGHỊ THAY ĐỔI THÔNG TIN CỦA BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH 

(Kèm theo Công văn số            /HĐPH ngày        tháng     năm 2025 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh)
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	THÔNG TIN THAY ĐỔI

(chỉ ghi những thông tin có thay đổi, thông tin khác không thay đổi thì để trống)

	
	
	Nam
	Nữ
	Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác
	Trình độ

chuyên môn
	Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu dự kiến kiêm nhiệm thực hiện hoạt động PBGDPL
	Email, số điện thoại

	
	
	
	
	
	
	
	

	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


Mẫu 2
Đơn vị: 

DANH SÁCH  ĐỀ NGHỊ CÔNG NHẬN  BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH
(Kèm theo Công văn số            /HĐPH ngày        tháng        năm 2025 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh)
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác
	Trình độ

chuyên môn
	Lĩnh vực pháp luật chuyên môn sâu dự kiến kiêm nhiệm thực hiện hoạt động PBGDPL
	Email, số điện thoại

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	
	

	
	
	
	
	
	
	
	


	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


Mẫu 3

Đơn vị: 

DANH SÁCH  ĐỀ NGHỊ MIỄN NHIỆM  BÁO CÁO VIÊN PHÁP LUẬT CẤP TỈNH
(Kèm theo Công văn số            /HĐPH ngày        tháng       năm 2025 của Hội đồng phối hợp PBGDPL tỉnh)
	STT
	Họ và tên
	Năm sinh
	Chức vụ, chức danh, đơn vị công tác
	Quyết định công nhận báo cáo viên pháp luật
	Lý do miễn nhiệm

	
	
	Nam
	Nữ
	
	
	

	1
	
	
	
	
	Quyết định số 1300/QĐ-UBND ngày 04/7/2023 của Chủ tịch UBND tỉnh
	

	2
	
	
	
	
	Quyết định số 533/QĐ-UBND ngày 27/3/2024 của UBND tỉnh Lâm Đồng
	


	
	THỦ TRƯỞNG ĐƠN VỊ

(ký, đóng dấu, ghi rõ họ và tên)


